
  UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:       / SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày     tháng 5 năm 2021 

V/v Hướng dẫn thực hiện  

công tác tuyển sinh lớp 10 THPT,  

Phổ thông DTNT THPT và  

THPT chuyên năm học 2021-2022. 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các trường Phổ thông trực thuộc; 

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố. 

 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 

(THPT) theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và chấp hành Kế 

hoạch, Phương thức tuyển sinh các lớp đầu cấp đã được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

phê duyệt; Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập, 

Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THPT và THPT chuyên năm học 2021-2022 như sau: 

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HIỆN HÀNH 

1. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều 

lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học (gọi tắt là Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT); 

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT về việc 

ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; 

3. Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GDĐT về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT; 

4. Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; 

5. Công văn 1351-CV/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh Ủy và công văn số 

670/UBND-KGVX ngày 03/3/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương tổ chức thi 

môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; 

6. Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về 

việc phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung 

học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Quyết định 

216);  

7. Quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Phương án và Kế 

hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh lớp 

đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

8. Quyết định số 383/QĐ-SGDĐT ngày 08/5/2019 của Sở GDĐT về việc ban hành 

Quy định về nghiệp vụ tổ chức thi trong công tác tuyển sinh trung học phổ thông năm 

2019 (gọi tắt là Quy định 383); 

9. Công văn số 888/SGDĐT-NVDH ngày 22/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện 

công tác tuyển sinh THPT năm 2020 (gọi tắt là công văn 888); 
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10. Công văn số 890/SGDĐT-NVDH ngày 22/4/2020 về việc Quy định một số 

mẫu hồ sơ áp dụng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2020 (gọi tắt là công văn 890). 

11. Công văn số 1040/SGDĐT-NVDH ngày 13/5/2021 về việc Thông báo mẫu đơn 

áp dụng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 (gọi tắt là công văn 1040). 

12. Các công văn hướng dẫn tiếp sau (nếu có) và công văn này. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ TUYỂN THẲNG 

VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) 

1. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

Thực hiện theo Quyết định 216 của UBND tỉnh. Cụ thể: 

a) Thi tuyển: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (được tổ chức chung một kỳ thi với 

các trường THPT hệ công lập trên địa bàn toàn tỉnh). 

Về điều kiện tổ chức thi môn chuyên: thực hiện theo công văn 888 (Phần B Mục V 

khoản 1 điểm b gạch đầu dòng thứ tư). 

b) Xét tuyển: các Trường THPT Trường Chinh, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Phan Bội Châu; 

các Trường THCS và THPT Bác Ái, Nguyễn Văn Linh, Đặng Chí Thanh (gọi chung là 

trường THPT thực hiện phương thức Xét tuyển). 

c) Kết hợp thi tuyển với xét tuyển: Các trường Phổ thông DTNT THPT và các 

trường THPT hệ công lập còn lại (gọi chung là các trường THPT có tổ chức thi). 

2. Tuyển thẳng 

a) Trường THPT hệ công lập: thực hiện theo Quyết định 216 của UBND tỉnh và 

hướng dẫn tại công văn 888 (Phụ lục 1 Phần I) của Sở GDĐT. Điều kiện đăng ký tuyển 

thẳng vào lớp 10 các trường THPT hệ công lập: 

- Vào các trường THPT hệ công lập trong toàn tỉnh: Học sinh tiên tiến trở lên; 

- Vào các trường THPT hệ công lập trong cụm tuyển sinh: Học sinh khác.  

b) Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận và Phổ thông DTNT Pinăng Tắc: 

thực hiện theo Quyết định 216 của UBND tỉnh và hướng dẫn tại công văn 888 (Phụ lục 1 

Phần II) của Sở GDĐT. 

c) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: không có trường hợp tuyển thẳng. 

d) Học sinh đã được công nhận tuyển thẳng; nếu có nguyện vọng đều được phép 

đăng ký dự tuyển vào các trường THPT hệ công lập khác và nộp Đơn đăng ký dự tuyển 

sinh cho trường THPT có tổ chức thi hoặc trường xét tuyển, không nộp cho trường THPT 

hoặc trường Phổ thông DTNT THPT đã đăng ký tuyển thẳng. 

e) Đơn đăng ký dự tuyển sinh: Mẫu 1 đính kèm công văn 1040 dùng chung cho đăng 

ký tuyển thẳng và đăng ký dự tuyển trường THPT có tổ chức thi; Mẫu 2 đính kèm công 

văn 1040 dùng cho đăng ký dự tuyển trường THPT thực hiện phương thức Xét tuyển. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện theo Quyết định 216 của UBND tỉnh và hướng dẫn tại công văn 888 

(Phần A Mục III khoản 1 và khoản 2) của Sở GDĐT.  
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Lưu ý: Các Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận và Phổ thông DTNT 

Pinăng Tắc chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính 

đến ngày tuyển sinh) tại khu vực tuyển sinh đã quy định, học sinh của các Trường Phổ 

thông DTNT THCS Pinăng Tắc, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Ninh Phước và một số vùng khó 

khăn khác đã  được UBND tỉnh cho phép. 

III. CHỈ TIÊU VÀ CỤM TUYỂN SINH 

Thực hiện theo Quyết định 216 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau: 

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập: 6.364  học sinh/159 lớp trong 

đó: 

a) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 250 học sinh/08lớp; gồm các lớp chuyên 

trong 9 môn chuyên (Toán, Toán-Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý và Tiếng Anh) và lớp không chuyên. Sở GDĐT căn cứ tình hình thực tế để quy định 

việc ghép môn. 

Căn cứ kết quả chấm thi; Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) lớp 10 Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn lập ít nhất 02 phương án tuyển sinh (số lớp chuyên, số học sinh trúng tuyển 

và điểm chuẩn trúng tuyển của từng lớp chuyên; số lớp không chuyên, số học sinh trúng 

tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển của lớp không chuyên) trình HĐTS lớp 10 THPT hệ 

công lập của Sở GDĐT xem xét, phê duyệt trước khi công bố kết quả tuyển sinh (tạm 

thời). 

b) Trường PT DTNT Ninh Thuận: 105 học sinh/03 lớp; gồm học sinh của huyện 

Ninh Phước (20 học sinh), huyện Thuận Bắc (45 học sinh), huyện Ninh Sơn (10 học 

sinh), huyện Ninh Hải (5 học sinh), huyện Thuận Nam (25 học sinh). 

c) Trường PT DTNT Pinăng Tắc: 70 học sinh/02 lớp; gồm học sinh của huyện 

Ninh Sơn (10 học sinh), huyện Bác Ái (60 học sinh). 

d) Căn cứ chỉ tiêu của Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận và Phổ thông 

DTNT Pinăng Tắc, các phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện phân bổ chỉ tiêu cụ thể 

cho từng xã. Trong quá trình thực hiện; cần lưu ý những vấn đề sau:  

- Do thực hiện tuyển thẳng theo khu vực tuyển sinh nên các phòng GDĐT chú ý 

theo dõi chặt chẽ số lượng học sinh được tuyển thẳng để phân bổ chỉ tiêu và đảm bảo 

không vượt chỉ tiêu được giao cho toàn huyện. 

- Huyện Ninh Sơn được phân bổ chỉ tiêu cho cả 02 trường Phổ thông DTNT nên 

cần lưu ý xem xét nguồn học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh tại từng xã thuộc khu vực 

tuyển sinh và cân đối sao cho thực hiện đúng đủ chỉ tiêu đã phân bổ. 

- Quan tâm thực hiện chu đáo việc khảo sát nhu cầu và nguyện vọng của học sinh 

tại các trường THCS có đối tượng tuyển sinh trường Phổ thông DTNT THPT để dự nguồn 

thực hiện chỉ tiêu; tránh tình trạng phải điều chuyển chỉ tiêu giữa các xã, tạo dư luận 

không tốt trong gia đình học sinh và xã hội. 

- Căn cứ kết quả kỳ thi, Sở GDĐT được điều chỉnh chỉ tiêu giữa các địa phương 

trong tổng chỉ tiêu từng trường PT DTNT đã được phê duyệt. 
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e) Các trường THPT công lập còn lại: 5.939 học sinh/146 lớp, Cụ thể: 

 

TT Trường THPT công lập 
Chỉ tiêu tuyển sinh 

Số  lớp Số  học sinh  

Tổng cộng 146 5.939 

1. THPT Chu Văn An 15 600 

2. THPT Nguyễn Trãi 15 600 

3. THPT Tháp Chàm 16 640 

4. THCS,THPT Trần Hưng Đạo 5 200 

5. THPT Ninh Hải 11 440 

6. THPT Tôn Đức Thắng 10 410 

7. THPT Phan Chu Trinh 5 200 

8. THPT Lê Duẩn 5 205 

9. THPT Nguyễn Du 8 320 

10. THPT Trường Chinh 9 378 

11. THPT An Phước 11 440 

12. THPT Nguyễn Huệ 9 378 

13. THPT Phạm Văn Đồng 10 410 

14. THCS, THPT Nguyễn Văn Linh 3 132 

15. THCS, THPT Đặng Chí Thanh 5 200 

16. THPT Phan Bội Châu 5 210 

17. THCS,THPT Bác Ái 4 176 

d) Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 2.760 học sinh. 

2. Khu vực tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

Cụm Trường THPT công lập Khu vực tuyển sinh 

1 Chuyên Lê Quý Đôn  Toàn tỉnh. 

2 DTNT Ninh Thuận 

Học sinh 05 huyện: Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh 

Phước, Thuận Nam và Ninh Sơn (gồm 4 xã: Nhơn 

Sơn, Mỹ Sơn, Quảng Sơn, Hòa Sơn).  

3 PT DTNT Pinăng Tắc 
Học sinh 02 huyện: Bác Ái và Ninh Sơn (gồm 3 xã: 

Lâm Sơn, Lương Sơn, Ma Nới).  

4 Bác Ái 

- Huyện Bác Ái; 

- Huyện Thuận Bắc (gồm 2 xã Phước Chiến, Phước 

Kháng); 

- Huyện Ninh Sơn (gồm 4 xã: Lương Sơn, Lâm 

Sơn, Ma Nới, Hòa Sơn và Thị trấn Tân Sơn). 

5 
Trường Chinh - Huyện Ninh Sơn;  

- Huyện Bác Ái (gồm 2 xã: Phước Hòa, Phước Nguyễn Du 



 

 

5 

Cụm Trường THPT công lập Khu vực tuyển sinh 

Tiến). 

Lê Duẩn 

- Huyện Ninh Sơn;  

- Huyện Bác Ái (gồm 1 xã Phước Trung); 

- TP PR-TC (gồm 2 Phường: Đô Vinh và Bảo An). 

6 

Trần Hưng Đạo 
- TP Phan Rang - Tháp Chàm (TP PR-TC); 

- Huyện Ninh Phước (gồm 3 xã: An Hải, Phước 

Thuận, Phước Hải); 

- Huyện Thuận Nam (gồm 1 xã: Phước Dinh). 

Tháp Chàm 

Nguyễn Trãi 

Chu Văn An 

7 

Ninh Hải 

- Huyện Ninh Hải; 

- TP PR-TC (gồm 7 Phường: Văn Hải, Mỹ Bình, 

Đài Sơn, Thành Hải, Mỹ Đông, Đông Hải, Mỹ 

Hải). 

Tôn Đức Thắng 

- Huyện Ninh Hải; 

- TP PR-TC (gồm 2 Phường: Đài Sơn, Thành Hải); 

- Huyện Thuận Bắc (gồm 1 xã Bắc Phong). 

Phan Chu Trinh 
- Huyện Ninh Hải; 

- Huyện Thuận Bắc. 

8 Phan Bội Châu 
- Huyện Thuận Bắc; 

- Huyện Ninh Hải. 

9 

Phạm Văn Đồng 
- Huyện Ninh Phước; 

- TP PR-TC (gồm 2 Phường: Đô Vinh và Bảo An). 

An Phước 
- Huyện Ninh Phước; 

- Huyện Thuận Nam. 

Nguyễn Huệ 

- Huyện Ninh Phước; 

- Huyện Thuận Nam; 

- TP PR-TC (gồm 1 Phường Đạo Long). 

10 
Nguyễn Văn Linh 

Đặng Chí Thanh 

- Huyện Thuận Nam; 

- Huyện Ninh Phước. 

3. Khu vực tuyển sinh của Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận, Phổ 

thông DTNT Pinăng Tắc  

Được thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 216 của 

UBND Tỉnh: 

a) Danh mục các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 

được tuyển sinh lớp 10 vào các trường PT DTNT: Thực hiện theo danh mục đã quy định 

tại Quyết định 131, Quyết định 582 và Quyết định số 1421 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Danh mục các thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và 

miền núi được tuyển sinh lớp 10 vào các trường PT DTNT: Thực hiện theo Quyết định 

103 và Quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ. 

(xem Phụ lục 2 kèm theo công văn này) 

c) Thực hiện theo Quyết định 216 của UBND Tỉnh: huyện Thuận Bắc mở rộng vùng 

tuyển các thôn Suối Giếng (xã Công Hải), thôn Bà Râu 1, 2 và thôn Suối Đá (xã Lợi Hải); 
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huyện Ninh Sơn mở rộng vùng tuyển sinh các thôn: Gòn 1, Tầm Ngân 1, Tầm Ngân 2, Lập 

Lá (xã Lâm Sơn); huyện Thuận Nam mở rộng vùng tuyển sinh các thôn: các thôn Phước 

Lập (xã Phước Nam), thôn Tân Bổn, Vụ Bổn (xã Phước Ninh).  

IV. LỊCH THI TUYỂN 

Áp dụng cho các trường THPT thực hiện phương thức Thi tuyển và Kết hợp thi 

tuyển với xét tuyển (gọi chung là các trường THPT tổ chức thi). Các hội đồng coi thi thực 

hiện theo trình tự: 

1. Ngày 03/6/2021 (thứ Năm) 

a) Buổi sáng: từ 08 giờ 00, họp Chủ tịch Hội đồng coi thi với Ban Chỉ đạo thi cấp 

tỉnh tại Hội trường Sở GDĐT. 

b) Buổi chiều: từ 15 giờ 00, tiếp quản cơ sở vật chất tại địa điểm đặt Hội đồng coi 

thi; họp Lãnh đạo và Thư ký; phân công nhiệm vụ cho các thành viên.  

2. Ngày 04/6/2021 (thứ Sáu) 

a) Buổi sáng: họp toàn thể Hội đồng coi thi phiên thứ nhất; học tập Quy chế và 

nghiệp vụ thi; kiểm tra hồ sơ thi. Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận và bảo quản Bộ đề thi 

(Chính thức). 

b) Buổi chiều: tập trung thí sinh tại địa điểm đặt Hội đồng coi thi; hướng dẫn thí 

sinh học tập nội quy thi; xem số báo danh và sơ đồ phòng thi. 

3. Ngày 05, 06 và 07/6/2021 (thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai) 

Khai mạc kỳ thi và tổ chức thi theo lịch sau:  

Ngày  

tháng    

năm 

Buổi 

Môn thi 
Thời 

gian làm 

bài 

Thời điểm 

mở bì đề thi 

tại HĐ coi 

thi 

Thời điểm 

phát đề 

cho thí 

sinh 

Thời 

điểm tính 

giờ làm 

bài 
THPT  THPT chuyên 

05/6/2021 
SÁNG Ngữ văn Ngữ văn 120 phút 07 giờ 40 07 giờ 55 08 giờ 00 

CHIỀU Tiếng Anh Tiếng Anh 90 phút 14 giờ 10 14 giờ 25 14 giờ 30 

06/6/2021 
SÁNG Toán  Toán 120 phút 07 giờ 40 07 giờ 55 08 giờ 00 

CHIỀU Nghỉ (học sinh ôn tập chuẩn bị thi các môn chuyên) 

07/6/2021 

SÁNG 

(môn 

chuyên) 

 Ngữ văn, Toán 120 phút 
07 giờ 40 07 giờ 55 08 giờ 00 

 Hóa học 90 phút 

CHIỀU  

(môn 

chuyên) 

 
Vật lý, Sinh học, 

Tiếng Anh 
120 phút 

14 giờ 10 14 giờ 25 14 giờ 30 

 Lịch sử, Địa lý  90 phút 

Lưu ý: Thí sinh đăng ký môn chuyên Toán-Tin học thì thi môn chuyên là Toán. 

Để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình được biết và thực hiện; Sở 

GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có học sinh lớp 9 phải tổ chức phổ biến, hướng dẫn 
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cụ thể cho học sinh, phụ huynh; đồng thời niêm yết và thông báo công khai Lịch thi tuyển 

tại bảng tin chung của nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa 

phương. 

V. QUY ĐỊNH BỔ SUNG CÁC NỘI DUNG 

1. Điều chỉnh Mẫu 5B; Mẫu 5E, công văn 890: Mẫu 1 và Mẫu 2 đính kèm công văn này. 

2. Bổ sung Mã tuyển sinh trường có cấp THPT: Trường THCS, THPT Trần Hưng 

Đạo có Mã tuyển sinh là 20. 

3. Bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Bản sao sổ 

hộ khẩu có chứng thực (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương). 

4. Đối với học sinh các trường THCS học theo mô hình trường học mới, khi làm 

đơn Đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ghi điểm trung bình môn cả 

năm (ĐTBmcn) của môn Khoa học tự nhiên (KHTN) vào ô ĐTBmcn của môn đăng ký thi 

chuyên thuộc lĩnh vực KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học); ghi ĐTBmcn của môn Khoa 

học xã hội (KHXH) vào ô ĐTBmcn của môn đăng ký thi chuyên thuộc lĩnh vực KHXH 

(Lịch sử, Địa lý). Việc sử dụng con điểm trong quá trình xét tuyển (tiêu chí phụ thứ 3) sẽ 

do Hội đồng tuyển sinh Sở GDĐT quyết định. 

5. Học sinh tham gia cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) do Bộ GDĐT phối hợp tổ 

chức (ký cấp Bằng chứng nhận đạt giải); nếu có Bằng chứng nhận đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, 

Khuyến khích, Cây bút triển vọng…) đều thuộc đối tượng tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 

và được bảo lưu trong cấp học THCS. 

6. Về số lượng học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn ở huyện Ninh Phước và 

huyện Ninh Hải đăng ký tuyển sinh vào trường PT DTNT THPT Ninh Thuận: giao cho 

trường PT DTNT THPT Ninh Thuận phối hợp với các phòng GDĐT và lãnh đạo các 

trường THCS đóng trên địa bàn có phương án tổ chức hiệu quả, vận động học sinh đăng 

ký dự tuyển để đảm bảo xét tuyển đủ chỉ tiêu đã được phân bổ. 

7. Các trường THCS lưu ý khi hướng dẫn học sinh làm đơn đăng ký dự tuyển; chỉ 

chọn 01 đơn vị hành chính nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú và nhất quán trong việc 

đăng ký ở tất cả các nguyện vọng. 

VI. CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN 

Qua phản ánh của các đơn vị và rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh lớp 10 THPT 

của các năm học trước; đồng thời, cập nhật và thống nhất thực hiện những nội dung mới, 

Sở GDĐT lưu ý một số nội dung sau: 

1. Về xác nhận Đơn đăng ký dự tuyển sinh/dự xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT: 

Trường THCS chỉ được phép xác nhận 01 đơn/học sinh; để tránh trường hợp một học sinh 

nộp nhiều đơn và có thể đồng thời được công nhận trúng tuyển ở nhiều trường THPT, gây 

tình trạng không kiểm soát được chính xác việc thực hiện chỉ tiêu. 

2. Đối với các trường THCS có học sinh mô hình trường học mới: thực hiện theo 

hướng dẫn tại công văn 888 (Phần B Mục V khoản 2 điểm a gạch đầu dòng thứ tư). 

3. Đối với học sinh tuyển thẳng: Các trường Phổ thông DTNT có cấp THCS và các 

trường THCS (gọi chung là trường THCS) có học sinh thuộc diện tuyển thẳng; bắt buộc 
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phải gửi danh sách học sinh đăng ký tuyển thẳng theo Mẫu 2A của công văn 890 (bản 

giấy và bản mềm) cho HĐTS lớp 10 trường THPT và Sở GDĐT. Thời hạn: theo lịch công 

tác tuyển sinh tại công văn này. 

4. Các trường THCS phải thực hiện đầy đủ Mẫu 2B, 2C của công văn 890, gửi đúng 

theo HĐTS lớp 10 trường THPT và Sở GDĐT (qua Bộ phận Khảo thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục của Phòng Nghiệp vụ Dạy học). Thời hạn: theo lịch công tác tuyển sinh tại 

công văn này. 

5. Sau khi gửi Đĩa CD chứa dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 THPT; mọi trường hợp 

sửa chỉnh, bổ sung, thay đổi đều phải báo cáo về Sở GDĐT (qua Bộ phận Khảo thí và 

Quản lý chất lượng giáo dục của Phòng Nghiệp vụ Dạy học) để cập nhật đầy đủ, kịp thời 

dữ liệu vào phần mềm tuyển sinh, đảm bảo tính chính xác cho kết quả chấm thi và xét 

tuyển sinh. 

6. Những học sinh đăng ký dự thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên nhưng 

không trúng tuyển, sẽ được chuyển kết quả điểm của 03 bài thi môn chung (Ngữ văn, 

Toán và Tiếng Anh) về trường Phổ thông DTNT THPT hoặc trường THPT công lập đã 

đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 để xét tuyển như những học sinh khác và xét tuyển bình 

đẳng về điểm tuyển sinh.  

7. Về Điểm xét tuyển  

a) Các trường THPT, Phổ thông DTNT THPT: thực hiện theo hướng dẫn tại công 

văn 888 (Phần B Mục V khoản 2 điểm a). 

b) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 888 

(Phần B Mục V khoản 2 điểm b). 

8. Nhằm bảo đảm thực hiện đủ chỉ tiêu giao và hạn chế việc tuyển sinh bổ sung; 

các HĐTS lớp 10 trường THPT quan tâm đề ra nhiều giải pháp để đôn đốc thực hiện “thời 

hạn nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 để nhập học” như: nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ trúng 

tuyển lớp 10 để nhập học đồng thời với công bố danh sách học sinh trúng tuyển tạm thời, 

cung cấp thông tin với các cơ quan truyền thông để thông báo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương, chủ động liên hệ qua điện thoại với các trường THCS hoặc 

gia đình học sinh...; tránh xảy ra những tình huống phức tạp phải xử lý không cần thiết về 

sau. 

9. Trước khi gửi trình Danh sách học sinh trúng tuyển về Sở GDĐT để duyệt chính 

thức; các HĐTS lớp 10 cần thực hiện các yêu cầu như: 

a) Kiểm dò, đối chiếu các trường hợp thay đổi kết quả tuyển sinh sau phúc khảo 

(căn cứ theo thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Sở GDĐT); 

b) Xử lý các tình huống về họ tên học sinh không thể hiện đầy đủ, không rõ nét, 

dấu; 

c) Định dạng đúng về ngày tháng năm sinh; . . . 

Riêng các trường THPT có tổ chức thi thực hiện “tuyển sinh bổ sung”; trước khi 

gửi bản giấy, phải gửi file mềm (sử dụng Microsoft Excel, font chữ Times New Roman) 

Danh sách học sinh trúng tuyển chính thức về Sở GDĐT (qua Bộ phận Khảo thí và Quản 

lý chất lượng giáo dục của Phòng Nghiệp vụ Dạy học). 
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VI. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC CẦN LƯU Ý 

1. Về số liệu học sinh đăng ký dự tuyển 

a) Sau khi tổng hợp số liệu học sinh đăng ký dự tuyển theo trường THPT chuyên, 

trường THPT nguyện vọng 1; trường THCS phải điện thoại báo cho từng trường THPT 

biết số lượng trước khi gửi hồ sơ. Thời hạn: trước 16h00 ngày 23/5/2021. 

b) Các HĐTS lớp 10 thường xuyên tổng hợp số liệu học sinh đăng ký dự tuyển 

nguyện vọng 1 và cập nhật lên website của trường; đồng thời, báo cáo về Sở GDĐT qua 

email: quanlythi@ninhthuan.edu.vn. Các trường có tổ chức thi báo cáo lần 1 ngày 

25/5/2021, lần 2 trước 15h00 ngày 28/5/2021, điều chỉnh lần cuối trước 8h00 ngày 

29/5/2021; các trường xét tuyển báo cáo lần 1 trước 8h00 ngày 29/5/2021, tiếp tục nhận 

hồ sơ và báo cao lần 2 từ 29/6 đến 03/7/2021. 

2. Về thành lập HĐTS lớp 10 của các trường THPT: thực hiện theo hướng dẫn tại 

Phụ lục 8 của công văn 888, hiệu trưởng trường THPT sẽ ra quyết định thành lập HĐTS 

lớp 10 của trường mình và gửi về Sở GDĐT (qua Bộ phận Khảo thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục của Phòng Nghiệp vụ Dạy học) để báo cáo; vì vậy, các đơn vị không thực 

hiện Mẫu 3A (về việc đề nghị thành lập HĐ tuyển sinh lớp 10 THPT) của công văn 890. 

3. Giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi 

a) Công tác coi thi: Các phòng GDĐT huyện, thành phố đề xuất danh sách giáo viên 

làm nhiệm vụ coi thi theo đề nghị của các HĐTS lớp 10 (gửi trực tiếp về các trường 

THPT). 

b) Công tác chấm thi: Các trường THPT, trường Phổ thông DTNT THPT, THPT 

chuyên và phòng GDĐT huyện, thành phố gửi danh sách đề xuất giáo viên chấm thi (theo 

Mẫu 3D đính kèm công văn 890 và hướng dẫn thực hiện tại Phần B, Mục IV, khoản 4 của 

công văn 888) về Sở GDĐT. Thời hạn: trước 16h00 ngày 24/5/2021.  

4. Tổ chức coi thi 

a) Các HĐTS lớp 10 trường THPT gửi đề nghị thành lập hội đồng coi thi về Sở 

GDĐT (theo mẫu tại đường link: bit.ly/coithi2021 đối với trường THPT, DTNT; tại 

bit.ly/coithichuyen2021 đối với Trường chuyên và hướng dẫn thực hiện tại Phần B, Mục 

IV, khoản 1 của công văn 888), gửi bản giấy và bản mềm theo địa chỉ email 

quanlythi@ninhthuan.edu.vn; vì vậy, các đơn vị không thực hiện Mẫu 3C đính kèm công 

văn 890. Thời hạn:  trước 16h00 ngày 24/5/2021.  

b) Đề thi: thực hiện theo yêu cầu tại Quy định 383 và hướng dẫn thực hiện tại công 

văn 888 (Phụ lục 7 khoản 1 điểm c) của Sở GDĐT. Thời điểm giao nhận: theo lịch công tác 

tuyển sinh tại công văn này. 

c) Các hội đồng coi thi xác định và báo về Bộ phận trực thi của Sở GDĐT số điện 

thoại cố định trực thi (theo yêu cầu và hướng dẫn tại Phụ lục 7 kèm theo công văn 888 của 

Sở GDĐT). Thời điểm báo cáo chậm nhất: Chiều ngày 03/6/2021. 

5. Đối với phòng GDĐT, các trường THCS: kiên quyết chấn chỉnh đối với các giáo 

viên “viết hộ” Đơn đăng ký dự tuyển sinh cho học sinh; quan tâm, phổ biến rộng rãi, kỹ 

càng, nhiều lần cho học sinh và gia đình về công tác tuyển sinh lớp 10 và các nội dung 

mailto:quanlythi@ninhthuan.edu.vn
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cần thiết như: những yêu cầu và quy định khi làm Đơn đăng ký dự tuyển sinh; thời điểm 

công bố kết quả thi và điểm xét tuyển; thời điểm công bố kết quả trúng tuyển tạm thời; 

thời hạn nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT công nhận trúng tuyển tạm thời;... 

6. Những nội dung công tác có liên quan khác: thực hiện theo yêu cầu tại Quy định 

383 và hướng dẫn thực hiện tại công văn 888, công văn 890 của Sở GDĐT. 

(Lịch công tác cụ thể xem Phụ lục 1 kèm theo công văn này) 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương 

triển khai thực hiện để đảm bảo cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 được 

đúng quy định và lịch trình công tác chung. Trong quá trình triển khai thực hiện; nếu có 

vướng mắc hoặc có những tình huống khác, các đơn vị sớm phản ánh về Sở GDĐT (qua 

Bộ phận Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của Phòng Nghiệp vụ Dạy học, số điện 

thoại 3921565 hoặc 3833789) để được giải đáp và thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT (thay b/cáo); 

- Cục QLCL-Bộ GDĐT (thay b/cáo); 
- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- UBND huyện, TP (để phối hợp); 

- Các ngành tham gia BCĐ thi cấp tỉnh 2021; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các Phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Website của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH(KT&QLCLGD: 05 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 



Phụ lục 1 

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2021 

TT 
Ngày, 

tháng 
Nội dung công việc 

Đơn vị         

thực hiện 

1. tháng  

4 và 5 

- Tổ chức Hội nghị công tác thi và tuyển sinh năm 2021. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, Phương thức tuyển sinh. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh. 

- Sở GDĐT 

- Phòng GDĐT 

2. 18/5 - Tập huấn nghiệp vụ tuyển sinh lớp 10 THPT (nghiên cứu 

trước các công văn hướng dẫn thực hiện của Sở GDĐT) cho 

cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh của các phòng 

GDĐT; trường THCS; trường THCS&THPT, THPT, PT 

DTNT THPT, THPT chuyên (gọi tắt là trường THPT) và tập 

huấn phần mềm tuyển sinh (các trường THPT mang theo máy 

vi tính xách tay để cài đặt phần mềm).  

- Sở GDĐT 

- Phòng GDĐT 

- Trường THPT 

- Trường THCS 

3. 18-23/5 - Các phòng GDĐT tham mưu UBND huyện phân bổ chỉ tiêu 

tuyển sinh các trường Phổ thông DTNT THPT theo từng xã (có 

gửi văn bản chuẩn y, phân bổ chỉ tiêu chính thức về Sở GDĐT 

và trường Phổ thông DTNT THPT theo khu vực tuyển sinh để 

theo dõi, phối hợp thực hiện). 

- Phòng GDĐT: triển khai công tác tuyển sinh. 

- Trường THCS: hướng dẫn HS làm hồ sơ đăng ký dự tuyển 

vào lớp 10 THPT. 

- Ngày 19/5: hạn cuối hiệu trưởng các trường THPT thành lập 

HĐTS lớp 10 THPT. 

- Ngày 23/5 (16 giờ 00): hạn cuối các trường THCS điện thoại báo 

số lượng HS đăng ký dự tuyển cho trường THPT. 

- Phòng GDĐT 

- Trường THPT 

- Trường THCS 

4. 24/5 - Trường THCS: hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự tuyển; nộp hồ 

sơ tuyển thẳng cho các trường THPT; gửi danh sách về Sở 

GDĐT để báo cáo (bản giấy và bản mềm theo địa chỉ email: 

quanlythi@ninhthuan.edu.vn). 

- Hạn cuối các trường THPT gửi về Sở GDĐT (nhập theo mẫu tại 

đường link: bit.ly/coithi2021 đối với trường THPT, DTNT; tại 

bit.ly/coithichuyen2021 đối với Trường chuyên; gửi bản giấy về 

Sở GDĐT và bản mềm theo email  quanlythi@ninhthuan.edu.vn): Danh 

sách đề nghị thành lập hội đồng coi thi (nếu có), đề nghị giáo 

viên chấm thi; Phòng GDĐT gửi Danh sách giáo viên đề nghị 

chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT (bao gồm cả giáo viên 

trường Phổ thông DTNT THCS). 

- Sở GDĐT 

- Phòng GDĐT 

- Trường THPT 

- Trường THCS 

5. 25/5 - Các HĐTS trường THPT có tổ chức thi thông báo số lượng 

HS đăng ký nguyện vọng 1 hoặc THPT chuyên lên website 

của trường và báo cáo (lần 1) về Sở GDĐT. 

- Hạn cuối trường THCS nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về trường 

THPT; gửi danh sách về Sở GDĐT để báo cáo (bản giấy và bản 

mềm theo địa chỉ email: quanlythi@ninhthuan.edu.vn). 

- HĐTS trường 

- Trường THCS 

6. 26-28/5 - Ban hành Quyết định thành lập các hội đồng coi thi, chấm thi. 

- HĐTS trường THPT chuyên thực hiện việc sơ tuyển (những 

học sinh có hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện); báo cáo cụ thể số 

- Sở GDĐT 

- HĐTS trường 

mailto:quanlythi@ninhthuan.edu.vn
mailto:%20quanlythi@ninhthuan.edu.vn
mailto:quanlythi@ninhthuan.edu.vn


 

 

 

TT 
Ngày, 

tháng 
Nội dung công việc 

Đơn vị         

thực hiện 

lượng thí sinh dự thi từng môn chuyên) về Sở GDĐT. 

- Ngày 28/5 (trước 15 giờ 00): Các HĐTS trường THPT có tổ 

chức thi báo cáo (lần 2) số lượng thí sinh đăng ký dự thi. 

7. 29/5-02/6 - Ngày 29/5 (08 giờ 00): hạn cuối các HĐTS trường THPT có 

tổ chức thi điều chỉnh số lượng thí sinh dự thi và báo cáo về 

Sở GDĐT. Các HĐTS trường THPT thực hiện phương thức Xét 

tuyển báo cáo số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển (lần 1). 

- Ngày 01-02/6: hội đồng coi thi nhận ấn phẩm thi tại Sở GDĐT. 

- HĐTS trường 

- HĐ coi thi 

8. 03-07/6 - Tiến hành lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT. 

- Ngày 03/6 (08 giờ 00): các Chủ tịch Hội đồng coi thi họp với 

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. 

- Ngày 04/6: các hội đồng coi thi nhận Bộ đề thi (Chính thức). 

- Ngày 06/6 (11 giờ 30): bàn giao bài thi, hồ sơ thi lớp 10 THPT. 

- Ngày 07/6 (17 giờ 30): bàn giao bài thi, hồ sơ thi lớp 10 THPT chuyên. 

- Ban CĐ thi 

- Sở GDĐT 

- HĐ coi thi 

- HĐ chấm thi 

9. 08-19/6 - Tổ chức chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT. 

- Ngày 12/6 (14 giờ 00): khai mạc Hội đồng chấm thi tại Trường 

Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận. 

- Ngày 19/6 (15 giờ 00): các HĐTS trường THPT có tổ chức thi 

nhận kết quả thi tại Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận. 

- HĐ chấm thi 

- HĐTS trường 

10. 19 - 23/6 - Ngày 19-21/6: HĐTS trường Phổ thông DTNT THPT xét 

tuyển, trường THPT chuyên lập tối thiểu 02 phương án tuyển 

sinh trình Hội đồng xét tuyển sinh của Sở GDĐT phê duyệt và 

gửi kết quả (danh sách và Đĩa dữ liệu) về Sở GDĐT.  

- Ngày 22/6 (16 giờ 00): hạn cuối các trường THPT có tổ chức thi 

gửi hồ sơ phúc khảo về Sở GDĐT. 

- Ngày 23/6: họp Lãnh đạo, thư ký HĐ xét tuyển sinh của Sở 

với Chủ tịch HĐTS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để 

thống nhất kết quả xét tuyển vào trường THPT chuyên; HĐTS 

trường THPT chuyên thông báo Danh sách trúng tuyển tạm  

thời.  

- HĐ xét tuyển sinh của Sở GDĐT thực hiện xét tuyển sinh 

toàn tỉnh cho các trường THPT. 

- Sở GDĐT 

- HĐ phúc khảo 

- HĐTS trường 

11. 24/6-03/7 - Ngày 26/6:  

+ HĐTS các trường THPT nhận mail dữ liệu, kết quả trúng 

tuyển sơ bộ. 

+ Trường THPT có tổ chức thi thông báo công khai kết quả 

trúng tuyển sơ bộ; tổ chức kiểm tra danh sách trúng tuyển sơ 

bộ và báo cáo sai sót về Hội đồng xét tuyển của Sở GDĐT; 

Trả hồ sơ cho HS không trúng tuyển có nguyện vọng đăng ký 

vào trường thực hiện phương thức Xét tuyển. 

- Tổ chức chấm Phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT. 

+ Ngày 28/6 (08 giờ 00): khai mạc Hội đồng chấm phúc khảo. 

+ Ngày 02/7 (17 giờ 00): HĐTS các trường THPT có tổ chức 

thi nhận kết quả phúc khảo. 

- Các trường THPT thực hiện phương thức Xét tuyển tiếp tục 

nhận hồ sơ; công bố số liệu học sinh đăng ký dự xét tuyển (lần 2). 

- Sở GDĐT 

- HĐ phúc khảo 

- HĐTS trường 



 

 

 

TT 
Ngày, 

tháng 
Nội dung công việc 

Đơn vị         

thực hiện 

Học sinh đăng ký dự xét tuyển điều chỉnh nguyện vọng (nếu có). 

12. 04/7 

 

14 giờ (tại phòng họp số 1 của Sở GDĐT): họp Hội đồng xét 

tuyển sinh của Sở GDĐT với Chủ tịch HĐTS các trường 

THPT: 

- Thống nhất kết quả tuyển sinh của các trường THPT có tổ 

chức thi. 

- Các trường thực hiện phương thức Xét tuyển báo cáo sơ bộ 

số lượng đăng ký xét tuyển, xin chủ trương bổ sung (nếu cần). 

HĐTS trường 

13. 06/7 HĐTS trường THPT thực hiện phương thức Xét tuyển hoàn tất 

công tác xét tuyển, gửi kết quả trúng tuyển (file mềm) và 

chuyển dữ liệu về Sở GDĐT. 

- Sở GDĐT 

- HĐTS trường 

14. 09-19/7 - Ngày 09/7: HĐTS các trường THPT thông báo kết quả trúng 

tuyển tạm thời. 

- Các trường THPT có tổ chức thi tiếp tục trả hồ sơ cho HS 

không trúng tuyển, tiếp nhận hồ sơ của HS trúng tuyển nguyện 

vọng 2. 

- Ngày 19/7: hạn cuối các trường THPT thu nhận hồ sơ trúng 

tuyển; kết khóa danh sách học sinh nhập học (có công bố công 

khai tại trường); gửi danh sách học sinh không nộp hồ sơ 

nhập học về Sở GDĐT (để báo cáo). 

- Trường PT có tuyển sinh lớp 10 thông báo công khai kế hoạch 

tuyển sinh bổ sung (nếu có; gửi về Sở GDĐT để báo cáo). 

HĐTS trường 

15. 25/7-10/8 - Ngày 25/7: hạn cuối các HĐTS trường THPT gửi Biên bản 

họp xét tuyển sinh và danh sách học sinh trúng tuyển (chính 

thức) sau khi đã kiểm dò kết quả (03 bản và có đóng dấu giáp 

lai ở mép ngoài) trình Sở GDĐT phê duyệt. 

- Sở GDĐT tổng kết kỳ thi, báo cáo về Bộ GDĐT và UBND tỉnh. 

- Sở GDĐT 

- HĐTS trường 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC KHU VỰC TUYỂN SINH 

 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

(kèm theo công văn số         /SGDĐT-NVDH ngày        tháng 5 năm 2021 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

Huyện BÁC ÁI  Huyện NINH SƠN Huyện THUẬN BẮC Huyện NINH HẢI TP. PHAN RANG-TC Huyện NINH PHƯỚC Huyện THUẬN NAM 

A. DANH SÁCH CÁC XÃ  ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

(theo Quyết định 131, Quyết định 596 và Quyết định số 1421 của Thủ tướng Chính phủ; gồm 01 xã) 

     
 Có 01 Xã: 

Phước Dinh. 

B. DANH SÁCH CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ XÃ KHU VỰC III VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

(theo Quyết định 582, Quyết định 103 và Quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ; gồm 15 xã và 17 thôn, khu phố) 

Có 09 xã: 

Phước Đại, Phước 

Bình, Phước Chính, 

Phước Tân, Phước 

Hòa, Phước Thành, 

Phước Thắng, 

Phước Trung và 

Phước Tiến. 

- Có 02 xã: 

Ma Nới và Hòa Sơn. 

- Có 06 thôn:  

Gòn 2 (Lâm Sơn), 

Trà Giang 2 (Lương 

Sơn), Lương Giang 

(Quảng Sơn), Mỹ 

Hiệp, Nha Húi (Mỹ 

Sơn) và Láng Ngựa 

(Nhơn Sơn). 

- Có 03 xã:  

Phước Kháng,  

Phước Chiến và 

Bắc Sơn.  

- Có 06 thôn:  

Ấn Đạt, Kiền Kiền 2 

(Lợi Hải), Xóm Đèn, 

Kà Rôm, Suối Vang, 

Ba Hồ (Công Hải). 

- Có 02 thôn:  

Cầu Gãy, Đá Hang 

(Vĩnh Hải). 

 Có 03 thôn:  

Tà Dương (Phước 

Thái), Liên Sơn 2 

(Phước Vinh) và 

Khu phố 6 (thị trấn 

Phước Dân). 

Có 01 xã: 

Phước Hà.  

C. DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày  14/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận; gồm 11 thôn) 

 Có 04 thôn: 

Gòn 1,Tầm Ngân 1, 

Tâm Ngân 2, Lập 

Lá (xã Lâm Sơn). 

Có 04 thôn: 

Suối Giếng (xã Công 

Hải), Bà Râu 1, 2 và  

Suối Đá (xã Lợi 

Hải). 

   Có 03 thôn: 

Phước Lập (xã 

Phước Nam), Tân 

Bổn, Vụ Bổn (xã 

Phước Ninh). 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN   HĐ coi thi: 

         HĐ CHẤM THI TS LỚP 10 THPT    Phòng thi : .............................. 

 

BẢNG GHI ĐIỂM THI TUYỂN LỚP 10 THPT 

Khóa thi ngày ......... / ......... / 20.........      
        

   

Số 

TT 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên thí sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân  

tộc 

Giới  

tính 

Điểm thi 

Ngữ văn Toán Tiếng Anh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

         

         

 

Phụ trách vi tính 

………………………………………. 

Đại diện nhóm đọc và soát bản in 

1. ……………..........…………….......... 

2. ………..………………………......… 

3. ………………………………........… 

Hội đồng chấm thi xác nhận 

- Bảng này có: ………… thí sinh dự thi. 

Ninh Thuận, ngày ....... tháng .......  năm 20....... 

CHỦ TỊCH HĐ 

 

 

 

 

MẪU 1 



 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN    

HĐ CHẤM THI TS LỚP 10 THPT CHUYÊN              
             Khóa thi ngày ......... / ......... / 20.........  

BẢNG GHI ĐIỂM THI TUYỂN LỚP 10 THPT CHUYÊN 

Phòng Thi: .........................................            Môn chuyên: ..................................... 

Số 

TT 

Số 

báo  

danh 

Họ và tên thí sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Điểm các môn thi 

Ngữ văn Toán 
Tiếng 

Anh 

Môn  

chuyên 1 

Môn  

chuyên 2 

(tên môn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

01           

02           

03           

…           

 

Phụ trách vi tính 
………………………….......……………. 

Đại diện nhóm đọc và soát bản in 

1. ……………………………….......…… 

2. ………......……………………….…… 

3. ………………………….……..........… 

Hội đồng chấm thi xác nhận 

- Bảng này có: …................................… thí sinh dự thi. 

Ninh Thuận, ngày ....... tháng .......  năm 20....... 

CHỦ TỊCH HĐ 

 

Mẫu 2 
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